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        PHỤ LỤC 1:  

BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG TRẺ 12-17 TUỔI 

 

TT Địa phương Số dân 
Xã 

phường 

Trẻ từ 12-15 tuổi  Trẻ từ 16-17 tuổi 

Số lượng 

(người) 

Nhu cầu 

vắc xin 

(liều) 

Số lượng 

(người) 
Nhu cầu vắc 

xin (liều) 

1 Pleiku 262,432 22 19,055 38,110 11,703 23,406 

2 An Khê 67,033 11 4,797 9,594 3,106 6,212 

3 Ia Grai 107,782 13 2,570 5,140 1,285 2,570 

4 Đăk Pơ 40,927 8 2,818 5,636 1,365 2,730 

5 Chư Păh 78,825 14 5,775 11,550 2,790 5,580 

6 Đức Cơ 77,822 10 6,523 13,046 3,013 6,026 

7 Chư Sê 124,476 15 9,412 18,824 4,706 9,412 

8 Mang Yang 70,320 12 6,000 12,000 2,500 7,000 

9 Ia pa 57,948 9 4,259 8,518 2,463 4,926 

10 Chư Prông 126,607 20 10,142 20,284 5,195 10,390 

11 Ayun Pa  40,882 8 2,915 5,830 1,590 3,180 

12 Đăk Đoa 126,779 17 7,800 15,600 3,000 6,000 

13 K Bang 66,435 14 5,113 10,226 2,917 5,834 

14 Krông Pa  88,848 14 6,906 13,812 3,628 7,256 

15 Kông Chro 54,104 14 5,033 10,066 2,518 5,036 

16 Phú Thiện 80,010 10 6,452 12,904 3,120 6,240 

17 Chư Pưh 80,094 9 7,685 15,370 5,376 10,752 

Tổng cộng  1,551,324 220 113,255 226,510 60,275 122,550 
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